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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN TÂY HỒ Độc lập – Tự do – Hạnh Ph 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

          Số: 06/2025/QĐST-VDS 

          Ngày: 24-01-2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Giang - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Mạc An Chi - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tham 

gia phiên họp: Bà Đàm Thị Tú – Kiểm sát viên 

Trong ngày 24 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây 

Hồ, mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 54/2024/TLST– 

VDS ngày 23 tháng 10 năm 2024 về việc “Tuyên bố mất năng lực hành vi dân 

sự”, theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số: 01/2025/QĐST-

DS ngày 21 tháng 01 năm 2025, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

*Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1963  

ĐKTT:X LG, ND, PX, BĐ, thành phố HN 

* Người bị yêu cầu: Ông Nguyễn Thanh L, sinh năm 1960 

ĐKTT: xx AD, phường YP, quận TH, thành phố HN 

* Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn Đăng L1, sinh năm 1947  

ĐKTT: xx AD, phường YP, quận TH, thành phố HN 

- Cụ Ngô Thị Tr, sinh năm 1925 

- Bà Hoàng Thị Ch, sinh năm 1956 

- Anh Nguyễn Việt S, sinh năm 1983 

Cùng ĐKTT: xx AD, phường YP, quận TH, thành phố HN 

; Cùng cư trú tại: Số x ngách x/xx, tổ xx phường PT, quận TH, thành phố 

HN 

- Chị Nguyễn Thị Hoàng Ph, sinh năm 1979 

ĐKTT: xx ngách xx/xxx VT, quận HBT, thành phố HN 
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- Bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1955  

ĐKTT: x LQĐ, phường NT, quận HĐ, thành phố HN 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Th1, sinh năm 1970; 

Nơi cư trú: xx AD, phường YP, quận TH, thành phố HN 

+ Người đại diện theo ủy quyền của những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan gồm cụ Tr, ông L1, bà Ch, anh S, chị Ph, bà G và bà Th1 là: Bà 

Nguyễn Thị Th, sinh năm 1963; Nơi cư trú: X LG, ND, PX, BĐ, thành phố HN 

(Hợp đồng ủy quyền số công chứng: 22677; Quyển số 1/2024 TP/CC - 

SCC/HĐGD ngày 16 tháng 10 năm 2024, tại Văn phòng Công chứng Nguyễn 

Tiến Vinh, thành phố Hà Nội) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn yêu cầu đề ngày 17 tháng 10 năm 2024 và các lời khai tiếp theo 

của bà Nguyễn Thị Th là người yêu và là người đại diện theo ủy quyền của 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm cụ Tr, ông L1, bà Ch, anh S, 

chị Ph, bà G và bà Th1 có lời khai thống nhất thể hiện: 

Bố bà là Nguyễn Văn L3, sinh năm 1918 - mất năm 2011. Mẹ bà là Ngô 

Thị Tr, sinh năm 1925. Bố mẹ bà sinh được 06 người con gồm: Ông Nguyễn 

Đăng L1, sinh năm 1947, ông Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1952 - mất năm 2005 

(ông Ph có vợ là Hoàng Thị Ch, sinh năm 1956 và có 02 con là chị Nguyễn Thị 

Hoàng Ph, sinh năm 1979 và anh Nguyễn Việt S, sinh năm 1983), bà Nguyễn 

Thị G, sinh năm 1955, ông Nguyễn Thanh L, sinh năm 1960, bà là Nguyễn Thị 

Th, sinh năm 1963 và em út là bà Nguyễn Thị Thanh Th1, sinh năm 1970. 

Khoảng từ năm 2011, ông Nguyễn Thanh L bị lơ ngơ, lẩn thẩn, không nói 

gì; không nhận thức, không làm chủ được được hành vi. Cuộc sinh hoạt hàng 

ngày phải có người chăm sóc, giám sát. Các anh chị em trong gia đình cùng góp 

tiền để chăm sóc ông L. Năm 2011, gia đình đã đưa ông L đi khám tại Bệnh viện 

Tâm thần Ban ngày Mai Hương. Tại Giấy ra viện ngày 04/7/2011, Bệnh viện 

Tâm thần Ban ngày Mai Hương đã chuẩn đoán ông L bị “Tâm thần phân liệt di 

chứng (F20.5)”. Vì vậy, đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Thanh L người 

mất năng lực hành vi dân sự và cử bà Nguyễn Thị Th làm người giám hộ cho 

ông Nguyễn Thanh L. 

*Tại phiên họp, bà Th vắng mặt và có đơn đề nghị mở phiên họp vắng 

mặt bà Th. 

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến:  

-Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và người yêu cầu đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  
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- Về nội dung: Đề nghị, đề nghị Tòa án áp dụng Khoản 1 Điều 27; Điểm a 

Khoản 2 Điều 35, Điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 

372, Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân 

sự năm 2015. 

+ Tuyên bố ông Nguyễn Thanh L, sinh năm 1960; ĐKTT và cư trú tại: 

104 - A7 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội là người 

mất năng lực hành vi dân sự. 

+ Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1963 là người giám hộ của ông Nguyễn 

Thanh L. 

+ Về án phí và quyền kháng cáo: Bà Th được miễn án phí và được quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ nhận định: 

[1] Về tố tụng: Ngày 17/10/2024, bà Nguyễn Thị Th có đơn đề nghị Tòa 

án nhân dân quận Tây Hồ tuyên bố ông Nguyễn Thanh L mất năng lực hành vi 

dân sự. Người bị yêu cầu là ông Nguyễn Thanh L ĐKTT và cư trú tại địa chỉ: xx 

AD, phường YP, quận TH, thành phố HN. Căn cứ Khoản 1 Điều 27; Điểm a 

Khoản 2 Điều 35, Điểm a khoản 2 Điều 39, Khoản 1 Điều 376 Bộ luật Tố tụng 

dân sự, việc dân sự trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

[2] Về các yêu cầu của người yêu cầu:  

[2.1] Về yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Thanh L là người mất năng lực 

hành vi dân sự:  

Căn cứ vào lời trình bầy của các đương sự, người làm chứng, bản Kết 

luận giám định, có đủ căn cứ xác định: Từ khi sinh ra ông L phát triển bình 

thường. Đến năm 12 tuổi bắt đầu có các biểu hiện thiếu hòa hợp trong quan hệ 

xã hội và gia đình. Đến năm năm 2001, ông Nguyễn Thanh L bị lơ ngơ, lẩn 

thẩn, không nói gì; không nhận thức, không làm chủ được được hành vi. Cuộc 

sinh hoạt hàng ngày phải có người chăm sóc, giám sát. Năm 2001, gia đình đã 

đưa ông L đến khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội đã chuẩn đoán ông L bị “Rối loạn loạn thần cấp giống phân liệt. 

Chuẩn đoán theo phân loại quốc tế: F23.2. 

Đến năm 2011, ông L được gia đình tiếp tục đưa đi khám và điều trị tại 

Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương. Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai 
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Hương đã chuẩn đoán ông L bị “Tâm thần phân liệt thể di chứng; Theo ICD 10: 

F20.5”.  

Tại Bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần số theo trưng cầu số 

15/KLGĐ ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương 

kết luận: Tại thời điểm giám định, ông Nguyễn Thanh L bị bệnh tâm thần phân 

liệt thể di chứng, bệnh ở giai đoạn sa sút tâm thần. Theo phân loại bện quốc tế 

lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F20.5. Ông Nguyễn Thanh L mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi. 

Do đó, việc bà Nguyễn Thị Th yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn 

Thanh L mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ, phù hợp với quy định tại 

Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015, nên được Tòa án chấp nhận. 

[2.2] Về việc người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự: 

Người yêu cầu và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có lời khai 

thống nhất thể hiện: Hiện nay, cụ Nguyễn Văn L3 (là bố đẻ của ông L) đã chết, 

cụ Ngô Thị Tr (là mẹ ông L) đã già yếu; Các anh chị em của ông L gồm ông L1, 

bà G, bà Th1 đều bận công việc, không có thời gian giám hộ; Ông Ph đã mất, vợ 

và các con anh Ph cũng đều bận công việc, không có thời gian giám hộ và cùng 

đề nghị Tòa án cử bà Nguyễn Thị Th là người giám hộ cho ông Nguyễn Thanh 

L. 

  Do đó, căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 47, Điều 53, Bộ luật dân sự 2015, 

chỉ định bà Nguyễn Thị Th là người giám hộ cho ông Nguyễn Thanh L.  

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Th là người cao tuổi 

và có đơn xin miễn tiền lệ phí. Việc bà Th xin miễn lệ phí là có căn cứ, và phù 

hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nên được Tòa án chấp nhận.  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 27; Điểm a Khoản 2 Điều 35, Điểm a khoản 2 

Điều 39, Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 378 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ án phí, lệ phí 

Toà án và Danh mục mức lệ phí, án phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Th về việc yêu cầu Tòa án tuyên 

bố ông Nguyễn Thanh L mất năng lực hành vi dân sự. 
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1.1.Tuyên bố ông Nguyễn Thanh L, sinh năm 1960; ĐKTT và cư trú tại: 

104 - A7 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội là người 

mất năng lực hành vi dân sự. 

1.2. Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1963; Căn cước công dân số 

001163002041 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 

21/06/2023 là người giám hộ của ông Nguyễn Thanh L. 

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Th được miễn lệ phí 

giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền 

kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực 

tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết 

định. 

 

Nơi nhận: T.M HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT 

- VKSND quận Tây Hồ; 

- CCTHADS quận Tây Hồ; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS/VP. 

VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Giang 

 

 

 

 


